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Bảng kỹ thuật - Phiên bản ngày 14/01/2025 

 

 
  

  

  
Cải thiện an toàn tại nơi làm việc 
Được làm từ các este gốc thực vật thế hệ mới 
Hoàn toàn phân hủy sinh học 
Sử dụng không pha loãng 
Công thức được điều chỉnh để ngăn chặn tổn hại cho đường đang làm 
  
MÔ T Ả 
SOLVETAL® 5050 là chất lỏng đậm đặc để kh ử bitum và x ử lý ch ống bám dính, để v ận chuy ển và thi công bề m ặt đường. 
SOLVETAL® 5050 là ch ất lỏng làm s ạch được phát triển đặc bi ệt để thay th ế các este g ốc th ực v ật có đi ểm ch ớp cháy 
th ấp ho ặc t ạo khói. Nó ngay l ập t ức đáp ứng mong đợi c ủa Giám đốc chuyên ngành, Đi ều ph ối viên an toàn, Giám đốc 
đi ều hành và qu ản lý công tr ường, không chỉ về an toàn t ại n ơi làm vi ệc, v ệ sinh và môi tr ường, mà còn v ề hiệu su ất và 
khả n ăng t ương thích v ới thi ết bị và môi tr ường c ủa nó 
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CÁC ĐẶC TÍNH V ẬT LÝ VÀ HÓA H ỌC  

ĐẶC TÍNH GIÁ TRỊ ĐƠN VỊ 
Vẻ b ề ngoài Chất l ỏng - 
Độ hòa tan trong n ước  0 % 
Màu s ắc* Vàng - 
Mùi Yếu - 
Mật độ ở 25°C 0,885 kg/m3 
Đi ểm đóng băng -20 °C 
Độ nh ớt động h ọc ở 40°C 10,5 mm²/s 
Chỉ s ố khúc x ạ 1,4620   
ĐẶC ĐI ỂM HI ỆU SU ẤT  
ĐẶC TÍNH GIÁ TRỊ ĐƠN VỊ 
Th ời gian kh ử bitum 6'30'' phút.giây 
Th ời gian kh ử bitum dầu nhiên 
li ệu 

5'45'' phút.giây 

ĐẶC TÍNH AN TOÀN CHÁY N Ổ 
ĐẶC TÍNH GIÁ TRỊ ĐƠN VỊ 
Đi ểm ch ớp cháy chân không 194 °C 
Đi ểm t ự b ốc cháy >300 °C 
Gi ới h ạn n ổ d ưới  Không nổ % (v / v) 
Gi ới h ạn n ổ trên Không nổ % (v / v) 
Áp suất h ơi  <0,01 kPa ở 20°C 
Hàm l ượng các chất d ễ n ổ, oxy 
hóa, dễ cháy, r ất d ễ cháy hoặc 
c ực kỳ d ễ cháy 

Tổng s ố v ắng m ặt - 

ĐẶC TÍNH ĐỘC T Ố   
ĐẶC TÍNH GIÁ TRỊ ĐƠN VỊ 
Giá trị i-ốt <100 g/100 g 
Totox (Chỉ số Anisidine + 2x 
Incide Peroxide) 

48,56 - 

Th ử nghiệm khả n ăng oxy hóa 
t ăng t ốc (th ử nghi ệm Rancimat) 
- L ưu l ượng dòng chảy 
- Nhiệt độ 
- Th ời gian 

  
  

10 
100 
2,6 

  
  

Lít/gi ờ 
°C 
Gi ờ 

Hàm l ượng các chất độc, r ất 
độc, gây ung th ư, gây đột bi ến, 
gây độc, có hại, kích thích hoặc 
ăn mòn 

Tổng s ố v ắng m ặt - 

ĐẶC TÍNH MÔI TR ƯỜNG    
ĐẶC TÍNH GIÁ TRỊ ĐƠN VỊ 
Khả n ăng phân hủy sinh học Dễ dàng phân hủy sinh học - 
Hàm l ượng VOC (H ợp ch ất 
h ữu c ơ d ễ bay h ơi) 

0 % 

Hàm l ượng dung môi 0 % 
Hàm l ượng các chất độc h ại đối 
v ới môi tr ường 

Tổng s ố v ắng m ặt - 

 

  
TH ẬN TR ỌNG KHI S Ử D ỤNG 
B ảo qu ản có n ắp đậy trong môi tr ường ôn đới tr ước khi s ử d ụng. 
Không thi công s ản ph ẩm với s ố l ượng l ớn ho ặc s ử d ụng thùng phuy. T ốt nh ất là s ử d ụng bình xịt. 
Trong tr ường h ợp có b ất kỳ s ự c ố tràn đổ nào trên các b ề m ặt m ới thi công, hãy r ửa s ạch b ề m ặt ngay l ập t ức và kỹ l ưỡng 
b ằng n ước. Ch ức n ăng chính c ủa s ản ph ẩm này là lo ại b ỏ nh ựa đường. 
Không áp d ụng cho nh ựa đường tr ước và sau khi r ải. 
S ử d ụng không pha loãng. Không tr ộn v ới d ầu nhiên liệu, được phân lo ại là ch ất gây ung th ư.  
Không s ử d ụng làm ch ất t ẩy r ửa thân xe. 
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ỨN G D ỤNG 
CH ỨC N ĂNG H Ỗ TR Ợ (thiết bị hoặc phần c ứng) có liên quan 
Kh ử bitum      ► C ần r ải và m ạch nh ũ t ương dành cho máy hoàn thiện c ần tích h ợp  

► Gianh gi ới 
► D ụng c ụ bị bẩn (tay c ầm và răng cào, x ẻng, v.v.) 
► Qu ần áo b ẩn 
► G ăng tay b ẩn 
► Giày b ẩn 

Ch ống dính ► B ảng hoàn thi ện 
► H ồ s ơ S ổ cái b ăng t ải 
► B ộ n ạp máy hoàn thi ện và vít cấp li ệu 
►Đa i hoàn thi ện 
► G ầu t ải ch ở nh ựa đườn g 
► Xe tr ượt cho máy CMA 
► D ụng c ụ (g ạt, x ẻng, cào, v.v.) 
► N ắp c ống 
► Giày 
► T ấm rung 

  
H ƯỚNG D ẪN S Ử D ỤNG 
Phun m ột l ớp s ương mịn lên b ề m ặt c ần x ử lý. 
Để lo ại b ỏ c ặn nh ựa đường, hãy để yên trong vài phút r ồi r ửa s ạch b ằng máy phun r ửa áp l ực cao. 
 
GI ỚI THI ỆU  

 
Bình ch ứa IBC  1000 L 

 

 

 
 
 

Thùng keg 200 L 
 

 

 
 
 
 
 
 

Thùng 20 L 
 

 

 
 
 

iBiotec® Tec Industries®Service 
Z.I La Massane - 13210 Saint-Rémy de Provence – France 

Tél. +33(0)4 90 92 74 70 – Fax. +33 (0)4 90 92 32 32 
www.ibiotec.fr 

 
USAGE RESERVE AUX UTILISATEURS PROFESSIONNELS 
Consulter la fiche de données de sécurité. 
Les renseignements figurant sur ce document sont basés sur l’état actuel de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Les caractéristiques y figurant ne peuvent être  
en aucun cas considérées comme spécifications de vente. L’attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu’un produit est utilisé à d’autres usages que ceux pour 
 lequel il est conçu. Parallèlement, le client s’engagera à accepter nos conditions générales de marché de fournitures dans leur totalité, et plus particulièrement la garantie et clause limitative et exonératoire de  
Responsabilité. Ce document correspond à des secrets commerciaux et industriels qui sont la propriété de Tec Industries Service et, constituant un élément valorisé de son actif, ne saurait être communiqué  
à des tiers en vertu de la loi du 11 juillet 1979. 

http://www.ibiotec.fr/

